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1. Đề kiểm tra và đáp án

	TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

TỔ VẬT LÍ - CÔNG NGHỆ

(ĐỀ CHÍNH THỨC)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2022-2023 

Môn: VẬT LÍ, LỚP 12

Thời gian làm bài: 45 phút; 

	
Họ và tên:...............................................................Lớp:...............
	Mã đề 101


Bảng trả lời trắc nghiệm (tô kín ô tròn)

	01. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

02. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
03. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
04. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

05. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

06. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
	07. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

08. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
09. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
10. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

11. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

12. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
	13. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

14. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
15. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
16. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

17. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

18. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
	19. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

20. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
21. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
22. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

23. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

24. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
	25. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

26. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
27. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
28. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

29. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

30. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ


Câu 1. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn là 2mm. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm một khoảng 2,5mm là

A. vân tối thứ 5.
B. vân sáng bậc 4.
C. vân tối thứ 4.
D. vân sáng bậc 5.
Câu 2. Một sóng điện từ có tần số 80 kHz đang lan truyền trong chân không. Lấy c = 3.108 m/s. Sóng này có bước sóng là

A. 0,5 m.
B. 3750 m.
C. 4000 m.
D. 0,25 m.

Câu 3. Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím.


B. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh.


C. Tia tử ngoại bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh và làm ion hoá không khí.


D. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.

Câu 4. Lấy c = 3.108 m/s. Bức xạ có tần số 2,5.1014 Hz là

A. tia X.
B. tia tử ngoại.

C. tia hồng ngoại.
D. ánh sáng nhìn thấy.
Câu 5. Trong các thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính bằng công thức

A. i = 
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D. i = 
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Câu 6. Quang phổ liên tục của một vật

A. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật.

B. phụ thuộc cả bản chất và nhiệt độ.

C. không phụ thuộc bản chất và nhiệt độ.

D. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.
Câu 7. Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 1μF. Tần số dao động riêng của mạch xấp xỉ là

A. 1,12.103 Hz.
B. 3,22.104 Hz.
C. 3,22.103 Hz.
D. 3,56.103 Hz.
Câu 8. Hiện nay, bức xạ được sử dụng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay là

A. tia hồng ngoại.
B. tia tử ngoại.
C. tia gamma.
D. tia X.

Câu 9. Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này

A. không bị lệch khỏi phương ban đầu.
B. không bị tán sắc


C. bị thay đổi tần số.
D. bị đổi màu.

Câu 10. Gọi nđ, nt và nv lần lượt là chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, tím và vàng. Sắp xếp nào sau đây là đúng?

A. nđ > nt > nv.
B. nv > nđ > nt.
C. nđ < nv < nt.
D. nt > nđ > nv.
Câu 11. Tia tử ngoại được dùng

A. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại


B. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.


C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.


D. trong y tế để chụp điện, chiếu điện.

Câu 12. Mạch dao động LC có L không đổi. Khi mắc tụ C1 = 20
[image: image5.wmf]m

F thì tần số dao động riêng của mạch là f0. Khi mắc tụ C2 thì tần số dao động riêng của mạch là f = 4f0. Tụ C2 có giá trị bằng

A. 1,25
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Câu 13. Chất nào sau đây phát ra quang phổ vạch phát xạ?

A. Chất rắn bị nung nóng

B. Chất khí nóng sáng ở áp suất thấp.

C. Chất lỏng bị nung nóng.

D. Chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng.
Câu 14. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng

A. 0,4 µm < ( < 0,75 µm
B. ( < 0,4 µm

C. ( > 0,76 µm
D. ( > 0,4 µm
Câu 15. Một mạch dao động điện từ gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 5 (H và tụ điện có điện dung C. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch đang có dao động điện từ với tần số riêng f = 5 MHz. Lấy (2 = 10. Điện dung của tụ điện trong mạch dao động là


A. C = 40 pF.
B. C = 40 nF.
C. C = 20 pF.
D. C = 20 nF.
Câu 16. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm, khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 3 m. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 5 ở hai phía của vân sáng trung tâm là

A. 6,0 mm.
B. 12,0 mm.
C. 24,0 mm.
D. 9,6 mm.
Câu 17. Thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sống 0,6 (m. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là

A. 1,8 mm.
B. 0,9 mm.
C. 0,45 mm.
D. 0,6 mm.
Câu 18. Một mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L đang dao động điện từ tự do. Đại lượng T = 2π
[image: image10.wmf]LC
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A. cường độ điện trường trong tụ điện.


B. cảm ứng từ trong cuộn cảm.


C. tần số dao động điện từ tự do trong mạch.


D. chu kì dao động điện từ tự do trong mạch.

Câu 19. Để xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại

A. sóng cực ngắn.
B. sóng dài.
C. sóng ngắn.
D. sóng trung.

Câu 20. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 30 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,7 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng thí nghiệm là

A. 0,60 (m.
B. 0,48 (m.
C. 0,45 (m.
D. 0,50 (m.
Câu 21. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tia X có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.


B. Tia X làm ion hóa không khí.


C. Tia X có tác dụng sinh lý.


D. Tia X có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.

Câu 22. Mạch dao động điện từ LC có tần số dao động f được tính theo công thức

A. f = 
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Câu 23. Trong thí nghiệm I-âng, khi màn cách hai khe một đoạn D1 thì trên màn thu được một hệ vân giao thoa. Dời màn đến vị trí cách hai khe đoạn D2 người ta thấy hệ vân trên màn có vân tối thứ 2 (tính từ vân trung tâm) trùng với vân sáng bậc 4 của hệ vân lúc đầu. Tỉ số D1/D2 bằng

A. 0,5.
B. 
[image: image15.wmf]8
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Câu 24. Sóng điện từ

A. là sóng dọc.
B. không mang năng lượng.


C. là sóng ngang.
D. không truyền được trong chân không.

Câu 25. Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, ta đo được khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn là 4 mm. Biết tại hai điểm M và N trên màn, cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 2,5 mm và 12 mm. Từ M đến N có bao nhiêu vân sáng?

A. 9
B. 10
C. 12
D. 11
Câu 26. Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 0,2 µF. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là

A. 105 rad/s.
B. 5.104 rad/s.
C. 2.105 rad/s.
D. 5.105 rad/s.

Câu 27. Tia hồng ngoại

A. không phải là sóng điện từ.
B. không truyền được trong chân không.


C. là ánh sáng nhìn thấy, có màu hồng.
D. được ứng dụng để sưởi ấm.

Câu 28. Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là

A. 
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Câu 29. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là

A. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X.


B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia X, tia tử ngoại.


C. tia X, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại


D. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia X.

Câu 30. Trong các thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, với i là khoảng vân. Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân sáng bậc 3 là

A. 6i.
B. 1,5i.
C. 3i.
D. 2,5i.

---------------HẾT------------

	TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

TỔ VẬT LÍ - CÔNG NGHỆ

(ĐỀ CHÍNH THỨC)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2022-2023 

Môn: VẬT LÍ, LỚP 12

Thời gian làm bài: 45 phút; 

	
Họ và tên:...............................................................Lớp:...............
	Mã đề 102


Bảng trả lời trắc nghiệm (tô kín ô tròn)

	01. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

02. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
03. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
04. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

05. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

06. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
	07. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

08. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
09. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
10. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

11. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

12. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
	13. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

14. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
15. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
16. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

17. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

18. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
	19. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

20. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
21. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
22. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

23. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

24. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
	25. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

26. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
27. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
28. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

29. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

30. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ


Câu 1. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là

A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia X, tia tử ngoại.


B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia X.


C. tia X, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại


D. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X.

Câu 2. Mạch dao động điện từ LC có tần số dao động f được tính theo công thức

A. f =
[image: image21.wmf]C
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C. f = 
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Câu 3. Một mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L đang dao động điện từ tự do. Đại lượng T = 2π
[image: image25.wmf]LC
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A. cảm ứng từ trong cuộn cảm.


B. cường độ điện trường trong tụ điện.


C. chu kì dao động điện từ tự do trong mạch.


D. tần số dao động điện từ tự do trong mạch.

Câu 4. Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 1μF. Tần số dao động riêng của mạch xấp xỉ là

A. 3,56.103 Hz.
B. 3,22.104 Hz.
C. 1,12.103 Hz.
D. 3,22.103 Hz.
Câu 5. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tia X làm ion hóa không khí.


B. Tia X có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.


C. Tia X có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.


D. Tia X có tác dụng sinh lý.

Câu 6. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 30 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,7 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng thí nghiệm là

A. 0,50 (m.
B. 0,60 (m.
C. 0,48 (m.
D. 0,45 (m.
Câu 7. Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là

A. 
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Câu 8. Lấy c = 3.108 m/s. Bức xạ có tần số 2,5.1014 Hz là

A. ánh sáng nhìn thấy.
B. tia hồng ngoại.

C. tia tử ngoại.
D. tia X.
Câu 9. Tia hồng ngoại

A. là ánh sáng nhìn thấy, có màu hồng.
B. không phải là sóng điện từ.


C. không truyền được trong chân không.
D. được ứng dụng để sưởi ấm.

Câu 10. Gọi nđ, nt và nv lần lượt là chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, tím và vàng. Sắp xếp nào sau đây là đúng?

A. nv > nđ > nt.
B. nđ < nv < nt.
C. nt > nđ > nv.
D. nđ > nt > nv.
Câu 11. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn là 2mm. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm một khoảng 2,5mm là

A. vân sáng bậc 5.
B. vân tối thứ 4.
C. vân sáng bậc 4.
D. vân tối thứ 5.
Câu 12. Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím.


B. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.


C. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh.


D. Tia tử ngoại bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh và làm ion hoá không khí.

Câu 13. Một mạch dao động điện từ gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 5 (H và tụ điện có điện dung C. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch đang có dao động điện từ với tần số riêng f = 5 MHz. Lấy (2 = 10. Điện dung của tụ điện trong mạch dao động là


A. C = 40 nF.
B. C = 20 nF.
C. C = 40 pF.
D. C = 20 pF.
Câu 14. Để xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại

A. sóng trung.
B. sóng cực ngắn.
C. sóng ngắn.
D. sóng dài.

Câu 15. Tia tử ngoại được dùng

A. trong y tế để chụp điện, chiếu điện.


B. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.


C. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại


D. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.

Câu 16. Trong các thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, với i là khoảng vân. Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân sáng bậc 3 là

A. 3i.
B. 1,5i.
C. 6i.
D. 2,5i.

Câu 17. Trong các thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính bằng công thức

A. i = 
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Câu 18. Trong thí nghiệm I-âng, khi màn cách hai khe một đoạn D1 thì trên màn thu được một hệ vân giao thoa. Dời màn đến vị trí cách hai khe đoạn D2 người ta thấy hệ vân trên màn có vân tối thứ 2 (tính từ vân trung tâm) trùng với vân sáng bậc 4 của hệ vân lúc đầu. Tỉ số D1/D2 bằng

A. 0,5.
B. 
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C. 
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D. 2.

Câu 19. Hiện nay, bức xạ được sử dụng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay là

A. tia tử ngoại.
B. tia hồng ngoại.
C. tia gamma.
D. tia X.

Câu 20. Chất nào sau đây phát ra quang phổ vạch phát xạ?

A. Chất lỏng bị nung nóng.

B. Chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng.

C. Chất rắn bị nung nóng

D. Chất khí nóng sáng ở áp suất thấp.
Câu 21. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm, khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 3 m. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 5 ở hai phía của vân sáng trung tâm là

A. 24,0 mm.
B. 6,0 mm.
C. 12,0 mm.
D. 9,6 mm.
Câu 22. Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này

A. không bị tán sắc
B. không bị lệch khỏi phương ban đầu.


C. bị thay đổi tần số.
D. bị đổi màu.

Câu 23. Thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sống 0,6 (m. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là

A. 0,9 mm.
B. 0,6 mm.
C. 0,45 mm.
D. 1,8 mm.
Câu 24. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng

A. ( > 0,4 µm
B. ( < 0,4 µm

C. 0,4 µm < ( < 0,75 µm
D. ( > 0,76 µm
Câu 25. Một sóng điện từ có tần số 80 kHz đang lan truyền trong chân không. Lấy c = 3.108 m/s. Sóng này có bước sóng là

A. 0,5 m.
B. 3750 m.
C. 4000 m.
D. 0,25 m.

Câu 26. Quang phổ liên tục của một vật

A. không phụ thuộc bản chất và nhiệt độ.

B. phụ thuộc cả bản chất và nhiệt độ.

C. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.

D. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật.
Câu 27. Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, ta đo được khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn là 4 mm. Biết tại hai điểm M và N trên màn, cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 2,5 mm và 12 mm. Từ M đến N có bao nhiêu vân sáng?

A. 12
B. 11
C. 10
D. 9
Câu 28. Sóng điện từ

A. là sóng ngang.
B. là sóng dọc.


C. không truyền được trong chân không.
D. không mang năng lượng.

Câu 29. Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 0,2 µF. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là

A. 5.105 rad/s.
B. 2.105 rad/s.
C. 5.104 rad/s.
D. 105 rad/s.

Câu 30. Mạch dao động LC có L không đổi. Khi mắc tụ C1 = 20
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F thì tần số dao động riêng của mạch là f0. Khi mắc tụ C2 thì tần số dao động riêng của mạch là f = 4f0. Tụ C2 có giá trị bằng

A. 4
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	TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

TỔ VẬT LÍ - CÔNG NGHỆ

(ĐỀ CHÍNH THỨC)
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Môn: VẬT LÍ, LỚP 12

Thời gian làm bài: 45 phút; 

	
Họ và tên:...............................................................Lớp:...............
	Mã đề 103


Bảng trả lời trắc nghiệm (tô kín ô tròn)

	01. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

02. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
03. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
04. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

05. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

06. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
	07. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

08. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
09. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
10. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

11. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

12. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
	13. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

14. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
15. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
16. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

17. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

18. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
	19. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

20. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
21. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
22. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

23. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

24. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
	25. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

26. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
27. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
28. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

29. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

30. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ


Câu 1. Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, ta đo được khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn là 4 mm. Biết tại hai điểm M và N trên màn, cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 2,5 mm và 12 mm. Từ M đến N có bao nhiêu vân sáng?

A. 11
B. 10
C. 9
D. 12
Câu 2. Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 1μF. Tần số dao động riêng của mạch xấp xỉ là

A. 1,12.103 Hz.
B. 3,22.103 Hz.
C. 3,22.104 Hz.
D. 3,56.103 Hz.
Câu 3. Mạch dao động LC có L không đổi. Khi mắc tụ C1 = 20
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F thì tần số dao động riêng của mạch là f0. Khi mắc tụ C2 thì tần số dao động riêng của mạch là f = 4f0. Tụ C2 có giá trị bằng

A. 4,5
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B. 4
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C. 9
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D. 1,25
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Câu 4. Gọi nđ, nt và nv lần lượt là chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, tím và vàng. Sắp xếp nào sau đây là đúng?

A. nt > nđ > nv.
B. nv > nđ > nt.
C. nđ > nt > nv.
D. nđ < nv < nt.
Câu 5. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 30 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,7 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng thí nghiệm là

A. 0,45 (m.
B. 0,50 (m.
C. 0,60 (m.
D. 0,48 (m.
Câu 6. Chất nào sau đây phát ra quang phổ vạch phát xạ?

A. Chất khí nóng sáng ở áp suất thấp.

B. Chất rắn bị nung nóng

C. Chất lỏng bị nung nóng.

D. Chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng.
Câu 7. Sóng điện từ

A. không mang năng lượng.
B. là sóng dọc.


C. là sóng ngang.
D. không truyền được trong chân không.

Câu 8. Trong các thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, với i là khoảng vân. Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân sáng bậc 3 là

A. 3i.
B. 6i.
C. 1,5i.
D. 2,5i.

Câu 9. Hiện nay, bức xạ được sử dụng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay là

A. tia X.
B. tia hồng ngoại.
C. tia tử ngoại.
D. tia gamma.

Câu 10. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm, khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 3 m. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 5 ở hai phía của vân sáng trung tâm là

A. 12,0 mm.
B. 6,0 mm.
C. 9,6 mm.
D. 24,0 mm.

Câu 11. Quang phổ liên tục của một vật

A. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật.

B. phụ thuộc cả bản chất và nhiệt độ.

C. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.

D. không phụ thuộc bản chất và nhiệt độ.
Câu 12. Một sóng điện từ có tần số 80 kHz đang lan truyền trong chân không. Lấy c = 3.108 m/s. Sóng này có bước sóng là

A. 0,5 m.
B. 4000 m.
C. 0,25 m.
D. 3750 m.
Câu 13. Một mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L đang dao động điện từ tự do. Đại lượng T = 2π
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là

A. cảm ứng từ trong cuộn cảm.


B. cường độ điện trường trong tụ điện.


C. tần số dao động điện từ tự do trong mạch.


D. chu kì dao động điện từ tự do trong mạch.

Câu 14. Trong thí nghiệm I-âng, khi màn cách hai khe một đoạn D1 thì trên màn thu được một hệ vân giao thoa. Dời màn đến vị trí cách hai khe đoạn D2 người ta thấy hệ vân trên màn có vân tối thứ 2 (tính từ vân trung tâm) trùng với vân sáng bậc 4 của hệ vân lúc đầu. Tỉ số D1/D2 bằng

A. 0,5.
B. 
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C. 2.
D. 
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Câu 15. Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Tia tử ngoại bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh và làm ion hoá không khí.


B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím.


C. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh.


D. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.

Câu 16. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tia X có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.


B. Tia X có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.


C. Tia X làm ion hóa không khí.


D. Tia X có tác dụng sinh lý.

Câu 17. Tia hồng ngoại

A. được ứng dụng để sưởi ấm.
B. không truyền được trong chân không.


C. là ánh sáng nhìn thấy, có màu hồng.
D. không phải là sóng điện từ.

Câu 18. Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là

A. 
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Câu 19. Một mạch dao động điện từ gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 5 (H và tụ điện có điện dung C. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch đang có dao động điện từ với tần số riêng f = 5 MHz. Lấy (2 = 10. Điện dung của tụ điện trong mạch dao động là


A. C = 20 nF.
B. C = 20 pF.
C. C = 40 nF.
D. C = 40 pF.
Câu 20. Tia tử ngoại được dùng

A. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.


B. trong y tế để chụp điện, chiếu điện.


C. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại


D. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.

Câu 21. Lấy c = 3.108 m/s. Bức xạ có tần số 2,5.1014 Hz là

A. ánh sáng nhìn thấy.
B. tia X.

C. tia hồng ngoại.
D. tia tử ngoại.
Câu 22. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là

A. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X.


B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia X, tia tử ngoại.


C. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia X.


D. tia X, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại

Câu 23. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn là 2mm. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm một khoảng 2,5mm là

A. vân tối thứ 4.
B. vân sáng bậc 4.
C. vân tối thứ 5.
D. vân sáng bậc 5.
Câu 24. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng

A. 0,4 µm < ( < 0,75 µm
B. ( > 0,76 µm

C. ( < 0,4 µm
D. ( > 0,4 µm
Câu 25. Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này

A. không bị lệch khỏi phương ban đầu.
B. bị đổi màu.


C. không bị tán sắc
D. bị thay đổi tần số.

Câu 26. Thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sống 0,6 (m. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là

A. 1,8 mm.
B. 0,6 mm.
C. 0,45 mm.
D. 0,9 mm.
Câu 27. Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 0,2 µF. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là

A. 5.105 rad/s.
B. 105 rad/s.
C. 5.104 rad/s.
D. 2.105 rad/s.

Câu 28. Để xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại

A. sóng ngắn.
B. sóng dài.
C. sóng trung.
D. sóng cực ngắn.

Câu 29. Trong các thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính bằng công thức

A. i = 
[image: image53.wmf]a
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B. i = 
[image: image54.wmf]D
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C. i = 
[image: image55.wmf]D
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D. i = 
[image: image56.wmf]a
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Câu 30. Mạch dao động điện từ LC có tần số dao động f được tính theo công thức

A. f =
[image: image57.wmf]C
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B. f = 
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C. f = 
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D. f =
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---------------HẾT------------

	TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

TỔ VẬT LÍ - CÔNG NGHỆ

(ĐỀ CHÍNH THỨC)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2022-2023 

Môn: VẬT LÍ, LỚP 12

Thời gian làm bài: 45 phút; 

	
Họ và tên:...............................................................Lớp:...............
	Mã đề 104


Bảng trả lời trắc nghiệm (tô kín ô tròn)

	01. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

02. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
03. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
04. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

05. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

06. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
	07. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

08. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
09. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
10. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

11. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

12. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
	13. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

14. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
15. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
16. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

17. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

18. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
	19. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

20. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
21. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
22. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

23. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

24. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
	25. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

26. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
27. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ
28. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

29. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

30. Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ


Câu 1. Tia hồng ngoại

A. là ánh sáng nhìn thấy, có màu hồng.
B. được ứng dụng để sưởi ấm.


C. không phải là sóng điện từ.
D. không truyền được trong chân không.

Câu 2. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là

A. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X.


B. tia X, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại


C. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia X.


D. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia X, tia tử ngoại.

Câu 3. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng

A. ( > 0,4 µm
B. ( > 0,76 µm

C. 0,4 µm < ( < 0,75 µm
D. ( < 0,4 µm
Câu 4. Chất nào sau đây phát ra quang phổ vạch phát xạ?

A. Chất rắn bị nung nóng

B. Chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng.

C. Chất lỏng bị nung nóng.

D. Chất khí nóng sáng ở áp suất thấp.
Câu 5. Một mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L đang dao động điện từ tự do. Đại lượng T = 2π
[image: image61.wmf]LC

là

A. cảm ứng từ trong cuộn cảm.


B. chu kì dao động điện từ tự do trong mạch.


C. cường độ điện trường trong tụ điện.


D. tần số dao động điện từ tự do trong mạch.

Câu 6. Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là

A. 
[image: image62.wmf]f
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.
B. 
[image: image63.wmf]c
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C. 
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c

p

l=

.
D. 
[image: image65.wmf]c
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Câu 7. Tia tử ngoại được dùng

A. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại


B. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.


C. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.


D. trong y tế để chụp điện, chiếu điện.

Câu 8. Để xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại

A. sóng ngắn.
B. sóng dài.
C. sóng cực ngắn.
D. sóng trung.

Câu 9. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn là 2mm. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm một khoảng 2,5mm là

A. vân sáng bậc 4.
B. vân tối thứ 4.
C. vân sáng bậc 5.
D. vân tối thứ 5.
Câu 10. Một sóng điện từ có tần số 80 kHz đang lan truyền trong chân không. Lấy c = 3.108 m/s. Sóng này có bước sóng là

A. 0,25 m.
B. 4000 m.
C. 0,5 m.
D. 3750 m.
Câu 11. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm, khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 3 m. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 5 ở hai phía của vân sáng trung tâm là

A. 9,6 mm.
B. 6,0 mm.
C. 12,0 mm.
D. 24,0 mm.
Câu 12. Hiện nay, bức xạ được sử dụng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay là

A. tia hồng ngoại.
B. tia tử ngoại.
C. tia X.
D. tia gamma.

Câu 13. Trong thí nghiệm I-âng, khi màn cách hai khe một đoạn D1 thì trên màn thu được một hệ vân giao thoa. Dời màn đến vị trí cách hai khe đoạn D2 người ta thấy hệ vân trên màn có vân tối thứ 2 (tính từ vân trung tâm) trùng với vân sáng bậc 4 của hệ vân lúc đầu. Tỉ số D1/D2 bằng

A. 0,5.
B. 2.
C. 
[image: image66.wmf]8
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Câu 14. Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 0,2 µF. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là

A. 105 rad/s.
B. 5.105 rad/s.
C. 2.105 rad/s.
D. 5.104 rad/s.

Câu 15. Quang phổ liên tục của một vật

A. không phụ thuộc bản chất và nhiệt độ.

B. phụ thuộc cả bản chất và nhiệt độ.

C. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.

D. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật.
Câu 16. Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Tia tử ngoại bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh và làm ion hoá không khí.


B. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh.


C. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím.


D. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.

Câu 17. Trong các thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính bằng công thức

A. i = 
[image: image68.wmf]a
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B. i = 
[image: image69.wmf]D
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C. i = 
[image: image70.wmf]a
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D. i = 
[image: image71.wmf]D
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Câu 18. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 30 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,7 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng thí nghiệm là

A. 0,45 (m.
B. 0,60 (m.
C. 0,48 (m.
D. 0,50 (m.
Câu 19. Mạch dao động LC có L không đổi. Khi mắc tụ C1 = 20
[image: image72.wmf]m

F thì tần số dao động riêng của mạch là f0. Khi mắc tụ C2 thì tần số dao động riêng của mạch là f = 4f0. Tụ C2 có giá trị bằng

A. 9
[image: image73.wmf]m

F.
B. 4,5
[image: image74.wmf]m

F.
C. 1,25
[image: image75.wmf]m

F.
D. 4
[image: image76.wmf]m
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Câu 20. Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 1μF. Tần số dao động riêng của mạch xấp xỉ là

A. 1,12.103 Hz.
B. 3,22.103 Hz.
C. 3,56.103 Hz.
D. 3,22.104 Hz.
Câu 21. Gọi nđ, nt và nv lần lượt là chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, tím và vàng. Sắp xếp nào sau đây là đúng?

A. nđ > nt > nv.
B. nv > nđ > nt.
C. nt > nđ > nv.
D. nđ < nv < nt.
Câu 22. Mạch dao động điện từ LC có tần số dao động f được tính theo công thức

A. f =
[image: image77.wmf]LC
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B. f = 
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C. f = 
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D. f =
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L

2

1

p


Câu 23. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tia X làm ion hóa không khí.


B. Tia X có tác dụng sinh lý.


C. Tia X có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.


D. Tia X có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.

Câu 24. Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này

A. không bị tán sắc
B. không bị lệch khỏi phương ban đầu.


C. bị đổi màu.
D. bị thay đổi tần số.

Câu 25. Một mạch dao động điện từ gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 5 (H và tụ điện có điện dung C. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch đang có dao động điện từ với tần số riêng f = 5 MHz. Lấy (2 = 10. Điện dung của tụ điện trong mạch dao động là


A. C = 20 pF.
B. C = 40 pF.
C. C = 40 nF.
D. C = 20 nF.
Câu 26. Sóng điện từ

A. là sóng dọc.
B. là sóng ngang.


C. không mang năng lượng.
D. không truyền được trong chân không.

Câu 27. Trong các thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, với i là khoảng vân. Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân sáng bậc 3 là

A. 3i.
B. 2,5i.
C. 1,5i.
D. 6i.

Câu 28. Lấy c = 3.108 m/s. Bức xạ có tần số 2,5.1014 Hz là

A. tia X.
B. ánh sáng nhìn thấy.

C. tia tử ngoại.
D. tia hồng ngoại.
Câu 29. Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, ta đo được khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn là 4 mm. Biết tại hai điểm M và N trên màn, cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 2,5 mm và 12 mm. Từ M đến N có bao nhiêu vân sáng?

A. 9
B. 12
C. 11
D. 10
Câu 30. Thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sống 0,6 (m. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là

A. 0,6 mm.
B. 0,45 mm.
C. 1,8 mm.
D. 0,9 mm.
---------------HẾT------------
	TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

TỔ VẬT LÍ – CÔNG NGHỆ


	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II, NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Vật lí, Lớp: 12

Thời gian làm bài 45 phút không tính thời gian nhận đề

	ĐỀ CHÍNH THỨC
Người ra đề: Huỳnh Trung Điệp
	
	Mã đề: 


Đáp án 

	Đề\câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	000
	B
	C
	D
	B
	D
	D
	C
	C
	B
	D
	D
	A
	A
	A
	C

	101
	D
	B
	A
	C
	D
	D
	D
	D
	B
	C
	B
	A
	B
	D
	D

	102
	B
	B
	C
	A
	B
	B
	A
	B
	D
	B
	A
	A
	B
	B
	B

	103
	B
	D
	D
	D
	C
	A
	C
	A
	A
	A
	C
	D
	D
	B
	B

	104
	B
	C
	A
	D
	B
	B
	C
	C
	C
	D
	C
	C
	D
	D
	C

	Đề\câu
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	000
	D
	A
	C
	B
	C
	B
	D
	D
	C
	B
	A
	D
	A
	D
	C

	101
	B
	B
	D
	A
	A
	D
	C
	D
	C
	B
	B
	D
	C
	D
	C

	102
	A
	A
	B
	D
	D
	C
	A
	A
	A
	B
	C
	C
	A
	C
	B

	103
	B
	A
	B
	A
	A
	C
	C
	D
	D
	C
	D
	C
	D
	B
	D

	104
	C
	D
	B
	C
	C
	D
	A
	C
	A
	D
	B
	A
	D
	D
	D


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.

2. Ma trận và bảng đặc tả

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II, NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: VẬT LÍ 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung 

kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng 
	% tổng

 điểm 

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian

 (ph)
	

	
	
	
	Số

CH
	Thời

gian

(ph)
	Số

CH
	Thời

gian

(ph)
	Số

CH
	Thời gian

(ph)
	Số

CH
	Thời gian

(ph)
	TN
	TL
	
	

	1
	Dao động và sóng điện từ
	1.1. Mạch dao động
	2
	2,25
	1
	2
	2
	1,5
	1
	4
	6
	
	13,5
	32,5

	
	
	1.2. Điện từ trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.3. Sóng điện từ và Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
	2
	2,25
	2
	1,5
	
	
	
	
	4
	
	
	

	2
	Sóng ánh sáng
	2.1. Tán sắc ánh sáng
	1
	1,5
	1
	1
	3
	7,5
	3
	8
	2
	
	31,5
	67,5

	
	
	2.2. Giao thoa ánh sáng
	1
	0,75
	1
	1
	
	
	
	
	8
	
	
	

	
	
	2.3. Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.4. Các loại quang phổ
	1
	1,5
	1
	2
	
	
	
	
	4
	
	
	

	
	
	2.5. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại
	2
	2,25
	2
	2
	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	2.6. Tia X
	2
	1,5
	2
	2
	
	
	
	
	3
	
	
	

	Tổng
	11
	12
	10
	12
	5
	9
	4
	12
	30
	
	45
	100

	Tỉ lệ (%)
	70
	40
	16,7
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	Tỉ lệ chung (%)
	73,3
	26,7
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	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng

cần kiểm tra, đánh giá 
	SốCâu hỏi theo các mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Dao động và sóng điện từ


	1.1. Mạch dao động
	Nhận biết:

- Nêu được cấu tạo và nêu được vai trò của tụ điện và cuộn cảm trong hoạt động của mạch dao động LC. 

- Nêu được công thức tính chu kì dao động riêng, tần số riêng và tần số góc của mạch dao động LC. 

[Câu 1]; [Câu 2]
- Nêu được dao động điện từ là gì (cường độ điện trường trong tụ điện và cảm ứng từ trong cuộn cảm biến thiên điều hòa). 
- Nêu được năng lượng điện từ của mạch dao động LC là gì (năng lượng điện tập trung ở tụ điện và năng lượng từ tập trung ở cuộn cảm). 

 Thông hiểu: 
- Tính được chu kì riêng, tần số riêng, tần số góc, L, C thông qua công thức chu kì riêng.[Câu 3]

- Nêu được mối quan hệ về pha giữa q và i và mối quan hệ giữa Io với qo.
- Giải thích được vì sao E và B biến thiên điều hòa khi q và i biến thiên điều hòa.

Vận dụng: 

- Vận dụng được công thức 
[image: image81.wmf]2

TLC

p
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 trong các bài bài tập đơn giản. [Câu 4]; [Câu 5]

Vận dụng cao: 

- Vận dụng được công thức 
[image: image82.wmf]2
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, các kiến thức tổng hợp trong bài và các kiến thức liên quan để giải các bài bài tập [Câu 6]
	2
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	1.2. Điện từ trường
	Nhận biết: 

- Nêu được mối quan hệ giữa điện trường biến thiên và từ trường, từ trường biến thiên và điện trường.

- Nêu được điện từ trường là gì.

Thông hiểu: 

- Hiểu được điện từ trường là gì. 
	
	
	
	

	
	
	1.3. Sóng điện từ và nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
	Nhận biết:  

- Nêu được sóng điện từ là gì.

- Nêu được công thức 
[image: image83.wmf]1
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. [Câu 7]

- Nêu được các tính chất của sóng điện từ. [Câu 8]

- Nêu được ứng dụng của sóng vô tuyến điện trong thông tin liên lạc.

- Nêu được sơ đồ khối của một máy phát và máy thu vô tuyến điện đơn giản.
 Thông hiểu: 

- Áp dụng được công thức 
[image: image84.wmf]1
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 ở mức độ đơn giản; [Câu 9]

- Hiểu được
[image: image85.wmf]E
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 và 
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 dao động vuông góc nhưng cùng pha;

- So sánh được các bước sóng, tần số, chu kì của sóng điện từ trong các vùng của thang sóng vô tuyến. 

[Câu 10]
- So sánh được ứng dụng của các loại sóng vô tuyến trong truyền thông tin liên lạc (liên lạc trên mặt đất, liên lạc trong không gian...);

- So sánh được các khối trong sơ đồ khối của máy phát và máy thu vô tuyến điện đơn giản.

- Nêu được chức năng của từng khối trong sơ đồ khối của máy phát và máy thu vô tuyến điện đơn giản.
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	2
	Sóng ánh sáng
	2.1. Tán sắc ánh sáng
	Nhận biết: 

- Nêu được định nghĩa hiện tượng tán sắc ánh sáng. 
- Nêu được định nghĩa về ánh sáng đơn sắc, ánh sáng trắng. [Câu 11]
- Nêu được chiết suất của môi trường phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng trong chân không.
 Thông hiểu: 

- Trình bày được thí nghiệm về hiện tượng tán sắc ánh sáng của Niu-tơn;

- Trình bày được thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn.

- So sánh được góc lệch của các tia sáng có màu sắc khác nhau khi đi qua lăng kính. [Câu 12]
- So sánh được chiết suất của môi trường đối với các ánh sáng có màu sắc khác nhau. 
	1
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	2.2. Giao thoa ánh sáng
	Nhận biết: 

- Nêu được định nghĩa hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.

- Nêu được vân sáng, vân tối là kết quả của hiện tượng giao thoa ánh sáng.

- Nêu được công thức tính khoảng vân; công thức xác định vị trí vân sáng, vân tối. [Câu 13]
- Nêu được điều kiện để xảy ra hiện tượng giao thoa ánh sáng.

- Nêu được hiện tượng giao thoa chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng.
 Thông hiểu: 

- Tính được khoảng vân, và các đại lượng trong công thức khoảng vân. Hiểu được khoảng vân là khoảng cách giữa các vân sáng liên tiếp (hoặc vân tối liên tiếp). 

- Hiểu và áp dụng được các công thức 
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ở mức độ đơn giản (một phép tính); [Câu 14]
Vận dụng: 
- Vận dụng được công thức 
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để giải bài tập đơn giản. 

[Câu 15];[Câu 16];[Câu 17]
Vận dụng cao: 
- Vận dụng được công thức 
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 , các kiến thức tổng hợp trong bài và các kiến thức liên quan để giải các bài bài tập. 

[Câu 18];[Câu 19];[Câu 20]
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	2.3. Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa
	Thông hiểu: 

- Áp dụng công thức khoảng vân 
[image: image96.wmf]D
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 từ đó suy ra cơ sở lí thuyết của bài thực hành.

Vận dụng: 

- Xác định được bước sóng ánh sáng theo phương pháp giao thoa bằng thí nghiệm: 
[image: image97.wmf]lll
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Vận dụng cao: 

- Từ bảng số liệu tính được giá trị trung bình và sai số.
	
	
	
	

	
	
	2.4. Các loại quang phổ
	Nhận biết: 

- Biết dụng cụ dùng để khảo sát quang phổ là máy quang phổ.

- Biết được các bộ phận chính của máy quang phổ. 

- Nêu được quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ là gì và đặc điểm chính của mỗi loại quang phổ này. [Câu 21]
 Thông hiểu: 

- Hiểu và so sánh được về khái niệm, đặc điểm giữa các loại quang phổ. [Câu 22]
- Hiểu được tác dụng của các bộ phận chính trong máy quang phổ.
	1
	1
	
	

	
	
	2.5. Tia hồng ngoại - Tia tử ngoại
	Nhận biết: 

- Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia hồng ngoại. [Câu 23]
- Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia tử ngoại. [Câu 24]
 Thông hiểu: 

- Xác định được ánh sáng có bước sóng nào, tần số nào là tia hồng ngoại, tia tử ngoại. [Câu 25]
- So sánh được tính chất của các tia. [Câu 26]
	2
	2
	
	

	
	
	2.6. Tia X
	Nhận biết: 

- Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia X. [Câu 27]
- Kể được tên của các vùng sóng điện từ kế tiếp nhau trong thang sóng điện từ theo bước sóng. [Câu 28]
- Nêu được tư tưởng cơ bản của thuyết điện từ ánh sáng (ánh sáng có bản chất là sóng điện từ).

 Thông hiểu: 

- Xác định được ánh sáng có bước sóng nào, tần số nào là tia X  [Câu 29]
- So sánh được tính chất của các tia hồng ngoại, tử ngoại và tia X. [Câu 30]
- So sánh được bước sóng của các vùng của sóng điện từ.
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